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Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng      năm 2024 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 29/7/2024 đến ngày 09/8/2024 
 

 

 

ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 119/NQ-CP 07/8/2024 Nghị quyết về phạm vi đối tượng tiết 

kiệm 5% chi thường xuyên năm 

2024 

 

2.  

 Chính phủ 118/NQ-CP 03/8/2024 Nghị quyết  phiên họp chuyên đề về 

xây dựng pháp luật tháng 7 năm 

2024 

 

3.  
Chính phủ 122/NQ-CP 8/8/2024 Nghị quyết phiên họp thường kỳ 

Tháng 7 năm 2024 
 

4.  

Chính phủ 94/2024/NĐ-

CP 

24/7/2024 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật kinh doanh bất động 

sản về xây dựng và quản lý hệ thống 

thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản 

 

5.  

Chính phủ 96/2024/NĐ-

CP 

24/7/2024 Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Kinh doanh bất động 

sản 

 

6.  

 Chính phủ 99/2024/NĐ-

CP 

26/7/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm p 

khoản 1 điều 2 Nghị định số 

83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 

của CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi 

cao hơn đối với cán bộ, công chức 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 

 

7.  

Chính phủ 101/2024/NĐ

-CP 

29/7/2024 Nghị định Quy định về điều tra cơ 

bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ 

thống thông tin đất đai 

 

 

8.  
Chính phủ 102/2024/NĐ

-CP 

30/7/2024 Nghị định Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai 
 

9.  
Chính phủ 103/2024/NĐ

-CP 

30/7/2024 Nghị định Quy định về tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất 
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10.  
Chính phủ 104/2024/NĐ

-CP 

31/7/2024 Nghị định Quy định về Quỹ phát 

triển đất 
 

11.  

 Chính phủ 105/2024/NĐ

-CP 

01/8/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 96/2022/NĐ-CP 

ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 

Thương và NĐ số 26/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 của Chính phủ về 

điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

12/2024/QĐ-

TTg 

31/7/2024 Quyết định về cơ chế, chính sách 

giải quyết việc làm và đào tạo nghề 

cho người có đất thu hồi 

 

13.  
Chính phủ 106/2024/NĐ

-CP 

01/8/2024 Nghị định quy định chính sách hỗ 

trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

728/QĐ-TTg 31/7/2024 Quyết định công nhận đô thị Bắc 

Giang đạt tiêu chí đô thị loại II trực 

thuộc tỉnh Bắc Giang 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

734/QĐ-TTg 31/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhin đến năm 

2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

752/QĐ-TTg 01/8/2024 QĐ việc tác Trung tâm điều độ hệ 

thống điện Quốc gia từ Tập đoàn 

Điện lực VN và chủ trương thành 

lập Cty TNHH MTV Vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện QG 

trực thuộc UB Quản vốn NN tại DN 

 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

753/QĐ-TTg  01/8/2024 QĐ phê duyệt chủ trương chuyển 

giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn 

NN tại Cty TNHH MTV Vận hành 

hệ thống điện và thị trường điện 

Quốc gia từ UB Quản lý vốn NN tại 

DN về Bộ Công Thương 

 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

790/QĐ-TTg 03/8/2024 Quyết định phê duyệt Quy hoạch 

tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2026, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

791/QĐ-TTg 05/8/2024 Quyết định về việc thành lập Ban 

chỉ đạo quốc gia vè phát triển ngành 

công nghiệp bán dẫn 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

795/QĐ-TTg 05/8/2024 Quyết định Về việc công nhận đô thị 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu 

chí đô thị loại I 
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21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

797/QĐ-TTg 05/8/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, 

sử dụng và khai thác tài sản kết cấu 

hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà 

nước đầu tư, quản lý 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

801/QĐ-TTg 06/8/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và 

trao đổi tin mật giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

690/QĐ-TTg 17/7/2024 Quyết định phê duyệt "Kế hoạch sắp 

xếp lại và Đề án cơ cấu lại Tổng 

công ty Đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước đến hết năm 2025 

 

24.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

693/QĐ-TTg 17/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kết luận số 72-

KL/TW ngày 23 tháng 02 năm 2024 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về 

xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 

nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại 

 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

696/QĐ-TTg 18/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

698/QĐ-TTg 19/7/2024  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và 

hiệu chỉnh danh sách xã khu vực III, 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025 

 

27.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

699/QĐ-TTg 19/7/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Kiên Giang 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

700/QĐ-TTg 19/7/2024 Quyết định Ban hành Danh mục 

nhiệm vụ triển khai Kế hoạch số 13-

KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2022 

của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

29.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

705/QĐ-TTg 23/7/2024 Quyết định thành lập BCĐ quốc gia 

về phát triển ngành Dược Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

30.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

709/QĐ-TTg 23/7/2024 Quyết định Ban hành kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 

tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị  

về tiếp tục thực hiện NQ số 20-

NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 

của BCHTW khóa XI về phát triển 

khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 

 

31.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

711/QĐ-TTg 24/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, 

chế biến và sử dụng các loại khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

32.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

714/QĐ-TTg 26/7/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 

27/10/2023 của Bộ Chính trị 

 

33.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

715/QĐ-TTg 26/7/2024 Quyết định về việc kiện toàn thành 

viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 

số 

 

34.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

805/QĐ-TTg 07/8/2024 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và 

truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

35.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

813/QĐ-TTg 08/8/2024 Quyết định công nhận thành phố 

Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc 

tỉnh Quảng Trị 

 

36.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

814/QĐ-TTg 08/8/2024 Quyết định về việc phân công Phó 

Thủ tướng Chính phủ xử lý một số 

công việc 

 

37.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

816/QĐ-TTg 09/8/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch tỉnh Nam Định thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

 

38.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

817/QĐ-TTg 09/8/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án Kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2024 
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39.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

819/QĐ-TTg 10/8/2024 Quyết định về việc giao điều hành 

hoạt động của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đối với bà Nguyễn Thị 

Phương Hoa 

 

40.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

24/CT-TTg 29/7/2024 Chỉ thị đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu 
 

41.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

25/CT-TTG  08/8/2024 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 
 

42.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

26/CT-TTG 08/8/2024 Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công những tháng cuối năm 

2024 

 

43.  

Bộ Tư pháp 1162/QĐ-

BTP 

24/6/2024 V/v Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị định số 

56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 

quy định chức năng, nhiệm vụ,  

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế 

 

 

44.  

Bộ Tư pháp 07/2024/TT-

BTP 

02/8/2024 V/v bãi bỏ các thông tư liên tịch do 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban 

hành về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

và đăng ký biện pháp bảo đảm. 

 

45.  

Bộ Tư pháp 4101/VBHN-

BTP 

23/7/2024 V/v xác thực văn bản Hợp nhất 

Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 

06/6/2024 và Thông tư số 

02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 

của Bộ Tư pháp ban hành, hướng 

dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 

tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. 

 

46.  

Bộ Công an 26/2024/TT-

BCA 

21/7/2024 Quy định thống kế, tổng hợp, xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ 

sở dữ liệu về tai nạn giao thông 

đường bộ, tai nạn giao thông đường 

sắt, tai nạn giao thông đường thủy 

nội địa. 

 

 

47.  

Bộ Quốc 

phòng 

47/2024/TT-

BQP 

06/8/2024  Thông tư sửa đổi bổ sung mộ số 

điều của Thông tư 69/2020/TT-CQP 

ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng BQP 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Dân quân tự vệ về tập huấn bồi 
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dưỡng huấn luyện hội thi, hội thao 

diễn tập cho Dân quân tự vệ 

 

48.  

Bộ Công 

Thương 

2017/QĐ-

BCT 

31/7/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính mới được ban hành và 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương 

 

49.  
Bộ Công 

Thương 

09/2024/TT-

BCT 

30/7/2024 Thông tư Quy định tính toán giá bán 

điện bình quân 
 

50.  

Bộ Công 

Thương 

10/2024/TT-

BCT 

31/7/2024 Thông tư Quy định phương pháp lập 

giá điều độ vận hành hệ thống điện 

và điều hành giao dịch thị trường 

điện lực 

 

 

51.  

Bộ Công 

Thương 

12/2024/TT-

BCT 

01/8/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương liên quan đến điều độ, vận 

hành hệ thống điện quốc gia và thị 

trường điện 

 

 

52.  

Bộ Công 

Thương 

13/2024/TT-

BCT 

08/8/2024 Thông tư quy định về phân cấp và 

lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng 

dầu khí 

 

 

53.  

Bộ Xây 

dựng 

04/2024/TT-

BXD.. 

30/7/2024 Thông tư Hướng dẫn về chương 

trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động 

sản, điều hành sàn giao dịch bất 

động sản 

 

54.  
Bộ Xây 

dựng 

05/2024/TT-

BXD 

31/7/2024 Thông tư quy định chi tiết một số 

điều của Luật Nhà ở 
 

55.  

Bộ Xây 

dựng 

06/2024/TT-

BXD 

01/8/2024 Ban hành QCVN 10:2024/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây 

dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử 

dụng 

 

 

56.  

Bộ Tài 

Chính 

55/2024/TT-

BTC 

26/7/2024 Bãi bỏ Thông tư số 210/2015/TT-

BTC ngày 30/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định sử 

dụng nguồn ngân sách nhà nước 

mua bảo hiểm trách nhiệm trong 

khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh công lập 
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57.  

Bộ Tài 

Chính 

56/2024/TT-

BTC 

31/7/2024 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý , sử dụng phí khai thác và sử 

dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống 

thông tin quốc gia về đất đai 

 

 

58.  

Bộ Tài 

Chính 

57/2024/TT-

BTC 

8/1/2024 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền 

ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng 

sản và hoạt động chôn lấp chất thải 

tại Quỹ Bảo vệ môi trường 

 

59.  

Bộ Tài 

Chính 

58/2024/TT-

BTC 

06/8/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch 

số 143/2011/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

 Du lịch quy định chế độ quản lý và 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước chi cho công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách 

nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình 

ngoài công lập 

 

 

60.  

Bộ Ngoại 

Giao 

2163/QĐ-

BNG 

31/7/2024 Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính đủ điều kiện thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Ngoại giao. 

 

61.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2012/QĐ-

BGDĐT 

30/7/2024 Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá 

việc thực hiện Luật Giáo dục giai 

đoạn 2020 - 2024 

 

62.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2040/QĐ-

BGDĐT 

31/7/2024 Ban hành Quy chế xét chọn "Nhà 

giáo tiêu biểu" 
 

63.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2045/QĐ-

BGDĐT 

01/8/2024 Ban hành Khung kế hoạch thời gian 

năm học 2024 - 2025 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên 

 

64.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2060/QĐ-

BGDĐT 

05/8/2024 Công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đủ điều kiện 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình ở địa phương 

 

65.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2116/QĐ-

BVHTTDL 

06/8/2024 Điều chỉnh thời gian thực hiện Xúc 

tiến, quảng bá du lịch thông qua  
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Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và 

Thể thao - Tự hào bản sắc Việt” 

66.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2210/QĐ-

BVHTTDL 

08/8/2024 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ Xúc tiến, 

quảng bá du lịch thông qua Chương 

trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao 

- Tự hào bản sắc Việt” 

 

67.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2308/QĐ-

BVHTTDL 

 09/8/2024 Quyết định về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Xúc 

tiến, quảng bá du lịch thông qua 

Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và 

Thể thao - Tự hào bản sắc Việt”. 

 

68.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1668/QĐ-

BKHĐT 

30/7/2024 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Điều 3 Quyết 

định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 

tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân 

 công công tác của Bộ trưởng và các 

Thứ trưởng 

 

69.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1693/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra biến động dân số và kế 

hoạch hoá gia đình 

 

70.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1694/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra lao động và việc làm  

71.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1695/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định về việc ban hành phương 

án Khảo sát mức sống dân cư Việt 

Nam 

 

72.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1696/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra diện tích cây nông nghiệp  

73.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1697/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra năng suất, sản lượng cây 

nông nghiệp 

 

74.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1698/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra chăn nuôi  

75.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1699/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra lâm nghiệp  

76.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1700/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra thuỷ sản  

77.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1702/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra hoạt động xây dựng  
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78.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1705/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra vốn đầu tư thực hiện  

79.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1706/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra doanh nghiệp năm 2025  

80.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1707/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh 

cá thể năm 2025 

 

81.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1708/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra thí điểm điều tra giá tiêu 

dùng 

 

82.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1710/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp và thuỷ sản 

 

 

83.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1711/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra giá sản xuất công nghiệp  

84.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

1712/QĐ-

BKHĐT 

05/8/2024 Quyết định ban hành phương án 

Điều tra giá sản xuất dịch vụ  

85.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2226/QĐ-

BTNMT 

8/8/2024 Thành lập đoàn xác minh 09 vụ việc 

khiếu nại của công dân (tỉnh Bình 

Định) 

 

86.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

08/2024/TT-

BTNMT 

31/7/2024 Quy định về thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất 

 

87.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

09/2024/TT-

BTNMT 

31/7/2024 Quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu 

thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với 

phần mềm ứng dụng của Hệ thống 

thông tin quốc gia về đất đai 

 

88.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

10/2024/TT-

BTNMT 

31/7/2024 Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

 

89.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

11/2024/TT-

BTNMT 

31/7/2024 Quy định kỹ thuật điều tra,đánh giá 

đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, 

phục hồi đất 

 

90.  

Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

1705/QĐ-

BKHCN 

24/7/2024 V/v phê duyệt Khung Chỉ số đổi mới 

sáng tạo cấp địa phương năm 2024  

91.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

958/QĐ-

BGTVT 

31/7/2024 Về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch chi tiết phát triển 

vùng đất, vùng nước cảng biển thời 
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kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

92.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

974/QĐ-

BGTVT 

06/8/2024 Phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo 

cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc 

lộ (Giai đoạn II) sử dụng vốn vay 

EDCF của Chính phủ Hàn Quốc 

 

 

93.  

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

29/2024/TT-

BGTVT 

01/8/2024 Thông tư quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn, trang phục, thẻ thanh tra 

chuyên ngành của người được giao 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành Giao thông vận tải; nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra ngành Giao 

thông vận tải 

 

 

94.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2662/QĐ-

BNN-TCCB 

01/8/2024 Về việc thành lập Trung tâm Khảo 

nghiệm, kiểm nghiệm và Kiểm định 

 

 chăn nuôi Trung ương I trực thuộc 

Cục Chăn nuôi 

 

95.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2663/QĐ-

BNN-TCCB 

01/8/2024 Về việc thành lập Trung tâm Khảo 

nghiệm, kiểm nghiệm và Kiểm định 

chăn nuôi Trung ương II trực thuộc 

Cục Chăn nuôi 

 

96.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

10/2024/TT-

BNNPTNT 

29/7/2024 Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

17/2016/TT-BNNPTNT ngày 

24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 

hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

97.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

23/VBHN-

BNNPTNT 

02/8/2024 Thông tư quy định về đăng kiểm 

viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng 

kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 

thuật tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản; 

đăng ký tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản; 

xoá đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu 

cá 

 

 

98.  

 Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

1035/QĐ-

BLĐTBXH 

02/8/2024 V/v ban  hành Kế hoạch tổ chức Hội 

thao thể dục, thể thao các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; Hội thao giáo dục 
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quốc phòng và an ninh các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp năm 2024 

 

99.  

 Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

1246/QĐ-

BLĐTBXH 

09/8/2024 V/v ban hành Danh mục cơ sở dữ 

liệu ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
 

100.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

06/2024/TT-

BLĐTBXH 

31/7/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người 

lao động làm việc trong công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên  

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và Thông tư số 27/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện chế độ tiền lương, thù lao,  

tiền thưởng đối với người quản lý 

 công ty trách nhiệm hữu hạn  

một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

08/2024/TT-

BLĐTBXH 

06/8/2024 Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội 

 

102.  

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

3503/VBHN-

BLĐTBXH 

05/08/2024 Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về giáo dục nghề nghiệp và 

giải quyết việc làm cho người lao 

động tại các tiểu dự án và nội dung 

thành phần thuộc 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 

 

103.  

Ủy ban Dân 

tộc 

497/QĐ-

UBDT 

30/7/2024 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và 

hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn đặc 

biệt khóa khăn; thôn thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 

 

104.  

Tổng cục 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

179/QĐ-

BTCHGTQ 

09/8/2024 Ban hành Quy định tổ chức Hội 

giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

toàn quốc năm 2024 

 



12 

 

   
 

Bộ Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

105.  

BCĐ Quốc 

gia về phát 

triển ngành 

công nghiệp 

bán dẫn 

89/QĐ-

BCĐPTCNB

D 

07/8/2024 Quyết định ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của BCĐ quốc 

gia về phát triển ngành công nghiệp 

bán dẫn 

 

106.  

HĐ điều 

phối vùng 

Bắc Trung 

Bộ và duyên 

hải Trung 

Bộ 

91/QĐ-

HĐĐPBTBH

DTB 

8/8/2024 Quyết định ban hành kế hoạch điều 

phối vùng năm 2024 của HĐ điều 

phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung Bộ 
 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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